
HOÀNG THỊ MINH TÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 17B

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.97.08.510.014/07/99AnhĐoàn Đức04651710951

2.80.04.510.026/01/98AnhNguyễn Hùng04651710962

1.20.02.04.028/11/99BảoDương Gia04651710973

5.86.04.510.020/05/99BảoNguyễn Văn04651710984

8.210.05.510.028/03/99BằngNguyễn Hữu04651710995

1.60.03.04.020/12/99BìnhMai Thái04651711006

4.22.05.510.026/03/99ChiếnVõ Minh04651711017

3.31.04.510.016/11/99CôngNguyễn Thành04651711028

2.70.05.07.025/06/96CườngLê Trọng04651711039

0.00.00.00.016/08/98DuyĐinh Quang046517110510

5.44.06.010.018/05/99DuyNgô Tấn046517110611

3.00.05.010.025/09/99DuyNgô Trọng046517110712

5.95.06.010.006/11/93DuyTriệu Phương046517110813

0.00.00.00.023/04/98DuyVũ Trần Đức046517110914

5.24.05.510.010/01/98DũngDương Hùng046517111015

4.32.06.57.006/11/99DũngVũ Quốc046517111116

6.16.06.07.029/04/1999DữngPhạm Văn046517111217

7.15.09.010.011/10/97ĐaNguyễn Văn046517111318

2.60.04.010.021/05/97ĐạtNguyễn Nhật046517111419

3.82.04.510.011/09/99HàPhạm Nhật046517111520

3.11.04.010.001/09/98HoànĐặng Như Kim046517111721

8.08.07.510.004/04/99HoàngĐỗ Ngọc Thanh046517111822

4.82.07.010.016/06/99HòaNguyễn Thái046517111923

3.20.05.510.026/01/97HuyNguyễn Huỳnh Nhật046517112024

0.00.00.00.022/06/99HuyTrần Duy Gia046517112125

5.93.08.510.004/03/97HưngGiang Tùy046517112226

3.40.06.010.017/03/99KhangTrần Đình046517112327

5.24.05.510.006/10/99KhánhNguyễn Như046517112528

8.810.07.010.025/05/99KhánhNguyễn Quốc046517112629

4.42.06.010.013/10/99KhiêmLê Trọng046517112730

3.83.04.07.015/06/99KhoaNguyễn Đăng046517112831

0.00.00.00.006/06/96KhoaNguyễn Đăng046517112932

0.00.00.00.025/08/99KhoaPhạm Ngọc Anh046517113033
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5.03.07.07.008/04/99KhoaPhùng Lê Anh046517113134

5.14.06.07.004/05/98KiệtTrần Anh046517113235

5.53.07.510.003/04/99LiêmNguyễn Thanh046517113336

5.75.05.510.003/02/99LinhLê Hữu046517113437

8.48.08.510.014/04/99LinhPhạm Nhựt046517113538

6.66.06.510.013/11/99LongNguyễn Phi046517113639

0.00.00.00.001/11/98LuânChung Trụ046517113740

4.93.06.010.029/08/99LuânĐặng Minh046517113841

5.75.05.510.008/10/99MinhNguyễn Đỗ Nhật046517113942

5.35.04.510.029/10/99NamVõ Hoàng046517114143

0.00.00.00.007/01/99NghĩaNguyễn Trung046517114344

6.66.06.510.005/09/99NhânMai Đặng Hoàng046517114545

6.04.07.510.030/03/99NhânNguyễn Ngọc046517114646

1.40.02.54.009/02/98NhânTrần Hữu046517114747

3.62.04.010.029/10/99NhuậnNguyễn Phú046517114848

0.00.00.00.022/06/98NhựtNguyễn Hữu Tấn046517114949

2.30.04.07.004/03/99NinhTrần Trọng046517115050

3.41.05.57.019/06/98PhongNguyễn Thanh046517115151

2.80.04.510.003/03/99PhúcTrần Hoàng046517115252

4.93.06.010.006/10/98PhướcNguyễn Gia046517115353

5.24.05.510.010/08/99QuangĐoàn Minh046517115454

4.33.04.510.024/12/99QuânNguyễn Minh046517115555

0.00.00.00.014/03/98QuốcĐinh Hữu046517115656

0.00.00.00.007/12/99RichKim Ra Ta Na046517115757

1.00.01.54.010/09/99SơnNguyễn Hoàng046517115858

6.86.07.010.005/07/98TàiBiện Văn046517115959

5.23.07.57.007/07/99TânLương Nguyễn Nhật046517116060

4.43.05.57.020/06/98ThaoĐinh Lê046517116161

4.93.06.010.003/12/95ThắngTrương Ngọc046517116262

0.00.00.00.011/04/96ThiDương Ngọc Trung046517116363

6.26.05.510.028/05/99ThịnhNguyễn Phúc046517116464

4.97.02.54.009/05/99ThôngGiang Thành046517116565

4.23.05.07.009/06/99ThuậnPhạm Đức046517116666

0.00.00.00.031/12/99ThuậnPhạm Gia046517116767

4.20.08.010.017/04/97TínNguyễn Trọng046517116868

3.71.05.510.008/01/99ToànLê Văn046517116969

5.55.05.010.024/05/99ToànNguyễn Như046517117070

0.00.00.00.005/10/98TônTrịnh Duy046517117171

6.46.06.010.021/04/98TriềuNguyễn Thanh046517117272

3.41.05.57.010/04/99TríĐào Minh046517117373
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0.00.00.00.029/01/99TrọngLê Đức046517117474

2.30.04.07.013/12/98TrungHuỳnh Minh046517117575

0.00.00.00.001/03/99TrườngNguyễn Duy046517117676

7.26.08.010.025/06/96TuấnNguyễn Anh046517117777

2.41.03.07.017/10/99TuấnNguyễn Huy046517117878

3.70.07.57.002/04/98TuấnNguyễn Văn046517117979

3.41.05.57.010/05/98TùngPhạm Thanh046517118080

3.81.06.57.006/06/96VàngDanh Minh046517118181

4.64.04.010.019/08/94ViênPhạm Huỳnh Thủy046517118282

8.28.08.010.010/11/99VinhLê Quốc Quang046517118383

6.15.06.510.021/04/99VinhNguyễn Lê Phúc046517118484

5.44.06.010.018/04/99VũĐoàn Văn046517118585

6.77.05.510.024/12/99VũPhan Thành046517118686

2.42.02.54.028/01/91ÝNguyễn Hoàng046517118787

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HOÀNG THỊ MINH TÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 03 năm 2018

35(40.2%)19(21.8%)16(18.4%)9(10.3%)3(3.4%)5(5.7%)0(0%)87(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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